BÀI TẬP CỦNG CỐ KIẾN THỨC HỌC KÌ I

LỚP 2 - MÔN TOÁN (Đề 10)
(Thời gian làm bài từ 40 đến 60 phút)
I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Đặt tính rồi tính: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

	                  42 – 5                                             52 – 25
  a.
	42
	          b.
	42
	
	    c.
	52
	
	   d.
	52
	
	

	     -
	  5
	            -
	   5
	
	     -
	25
	
	     -
	25
	
	

	
	47
	........
	37
	........
	
	27
	.....
	
	37
	......
	


Câu 2. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:
 [image: image1.png]



Câu 3. Nối (theo mẫu):
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II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Tính:

a) 52 – 25 + 19 =…………….              b) 38 + 34 – 37 =…………….
                         =…………….                                        =…………….

Câu 2. Tìm x:

a) x + 35 = 72                                            b) 49 + x = 92

...........................................................................................................................................................................................................................................
c) x + 64 = 45 + 47                                    d) 27 + x= 81 - 29

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3. Lớp 2A có 22 bạn học hát và số bạn học vẽ ít hơn số bạn học hát là 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn học vẽ?

                                                  Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4. Bạn An cao 92 cm. Bạn Bình thấp hơn bạn An là 3 cm. Hỏi bạn Bình cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

                                                   Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                             ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Đề 10)

I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đúng mỗi phần được 0,25 điểm  

a. S                       b. Đ                          c. Đ                      d. S
Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm  
72 – 37 = 35                                  82 – 58 = 24

92 – 13 = 79                                  92 – 24 = 68

62 – 49 = 13                                  72 – 15 = 57

82 – 36 = 46

Câu 3. (1,5 điểm)  Nối đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm  

52 – 29 = 23                                  82 – 29 – 53
62 – 29 = 33                                  92 – 29 = 63
72 – 29 = 43
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1. Tính: (2 điểm) Đúng mỗi phần được 1 điểm  

a) 52 – 25 + 19 =…………….              b) 38 + 34 – 37 =…………….
                         =…………….                                        =…………….

Câu 2. Tìm x: (2 điểm) Đúng mỗi phần được 0,5 điểm  

a) x = 72 - 35                                              b) x = 92 - 49

    x = 37                                                          x = 43
c) x + 64 = 92                                             d) 27 + x = 52
            x = 92 - 64                                                  x = 52 - 27

            x = 28                                                          x = 25
Câu 3. (1 điểm)  Lớp 2A có số bạn học vẽ là là: (0,25 điểm)
                                       22 - 4 = 18 (bạn) (0,5 điểm)
                                                     Đáp số: 18 bạn học vẽ. (0,25 điểm)
Câu 4. (1 điểm)  Bạn Bình cao số xăng-ti-mét là: (0,25 điểm)
                                      92 – 3 = 89 (cm)  (0,5 điểm)
                                                    Đáp số: 89 xăng-ti-mét. (0,25 điểm)
